
TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG    (Thông tin cổ đông thống kê tại thời điểm 30/06/2015 ) 

MÃ CHỨNG KHOÁN: HCT                

 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty 30/6/2015) 

                                      

S
T
T 

TÊN CỔ ĐÔNG 
Giới 
tính 

Loại 
cổ 

đông 

Số 
CMT/HC 

của 
CĐNB 

 
Quan 
hệ với 
CĐNB 

CMT/HC/ĐKKD 

Chức 
vụ 

Ngày  
bổ nhiệm 

(DD.MMM
.YYYY) 

Tài khoản 

SL cổ 
phiếu 
nắm 
giữ 

Địa chỉ 
Điện 
thoại 

Fax 
Quốc 
tịch Loại Số 

Ngày cấp  

(DD.MMM
.YYYY) 

Nơi 

cấp 
Số 

Ngày mở 

(DD.MMM
.YYYY) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Mai Hồng Hải 

0-

Nam Nội bộ 

0308264

49      1 04.05.2015 001C104065 30.05.2006 0 

Hải 

Phòng 

0913012

454 

0313.87

5365 

Việt 

nam 

2 

Khoa Năng 

Tuyên 

0-

Nam Nội bộ 

0309478

80      3,6 27.05.2013 001C132804 18.10.2007 0 

Hải 

Phòng 

0903433

878 

0313.54

0417 

Việt 

nam 

3 Đặng Văn Hải 

0-

Nam Nội bộ 

0316000

97      3 27.05.2013 001C132810 17.10.2007 900 

Hải 

Phòng 

0903207

164 

0313.54

0417 

Việt 

nam 

4 Phạm Thế Hưng 

0-

Nam Nội bộ 

0315799

23      3,10 27.05.2013 001C132787 18.10.2007 0 

Hải 

Phòng 

0983237

550 

0313.54

0417 

Việt 

nam 

5 Lê Văn Thắng 

0-

Nam Nội bộ 

0308582

76      3 27.05.2013 001C132774 18.10.2007 2500 

Hải 

Phòng 

0904068

439 

0313.54

0417 

Việt 

nam 

6 Trịnh Thị Hương 

1-

Nữ Nội bộ 

0131621

75      4 27.05.2013 001C102715 21.12.2005 500 Hà nội 

0913093

456 

043.851

2778 

Việt 

nam 

7 Trịnh Công Loan 

0-

Nam NCLQ 

0131956

57 1-Cha 1-CMT 

013195

657 16.05.2009 

Hà 

nội   001C102845 27.12.2005 60 Hà nội 

0913093

456 

043.851

2778 

Việt 

nam 



8 Trần Thị Bích Hà 

1-

Nữ Nội bộ 

0300233

93      5 01.07.2014 001C132718 18.10.2007 1500 

Hải 

Phòng 

0989092

004 

0313.54

0417 

Việt 

nam 

9 Vũ Văn Đức 
0-

Nam Nội bộ 
0301023

40      5 27.05.2013 001C132806 17.10.2007 2800 

Hải 

Phòng 

0903475

479 

0313.54

0417 

Việt 

nam 

                   

              Hải Phòng, ngày 30 tháng 7 năm 2015 

              Chủ tịch Hội đồng quản trị 

                   

                   

                   

                   

Nơi nhận:             Mai Hồng Hải 

 - Ủy ban chứng khoán Nhà nước             

 - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội                

 - Lưu VP Cty                  

 


		2015-07-31T16:56:01+0700


		2015-07-31T16:59:01+0700




